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	BỘ TƯ PHÁP
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

      Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025


BÁO CÁO

Một số nội dung liên quan đến việc xây dựng dự thảo Thông tư quy định 
về việc xử lý Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ 
nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Cơ sở chính trị

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

- Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

- Quy định số 132/QĐ-TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

2. Cơ sở pháp lý

- Luật THADS năm 2008 (sửa đổi, bổ sung ngày 25/11/2014; ngày 12/6/2018; ngày 13/11/2020 và ngày 11/01/2022 (sau đây gọi tắt là Luật THADS), quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan THADS, nghĩa vụ, quyền hạn của Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án và các quy định liên quan đến kỷ luật, trách nhiệm công vụ.

- Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, quy định trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và xử lý hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ.

- Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS.

3. Cơ sở thực tiễn

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng một bộ phận Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký THADS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có những hành vi vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quy trình nghiệp vụ, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án và uy tín của cơ quan THADS. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, cấp có thẩm quyền đã xử lý bằng các hình thức kỷ luật để răn đe, phòng ngừa vi phạm
. Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy, sau khi được kiểm điểm, làm rõ hành vi vi phạm, xác định chưa đến mức kỷ luật thì việc xử lý tiếp theo chưa có quy định rõ ràng:

- Chưa có quy trình, hình thức rõ ràng: sau khi không quyết định kỷ luật các hình thức tiếp theo có thể là phê bình, nhắc nhở trong nội bộ, tại cuộc họp, hội nghị hoặc bằng văn bản trong phạm vi cơ quan hoặc trong tỉnh hoặc trong toàn hệ thống THADS. Chưa có quy trình, hình thức rõ ràng có thể dẫn tới thiếu công bằng, khách quan, thiếu răn đe, có tiêu cực khi xem xét xử lý người có hành vi vi phạm... hoặc tâm lý lo sợ của người vi phạm khi chưa biết rõ hình thức xử lý có thể được áp dụng dẫn tới không tự nguyện, chủ động báo báo, khắc phục hậu quả

- Chưa có sự tách biệt tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và hậu quả với việc quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ. Ví dụ: những vi phạm do khách quan, lỗi vô ý, do lề lối hoặc do nhận thức chưa đầy đủ về cơ bản cần hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng, đào tạo, bồi dưỡng; những vi phạm xuất phát từ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, đạo đức công vụ cần xem xét có biện pháp xử lý phù hợp hơn như: bố trí công tác phù hợp, xem xét kỹ lưỡng khi đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm...

- Chưa thể chế hóa đầy đủ quy định về các biện pháp phòng ngừa rủi ro, loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm được xác định tại Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, theo đó xem xét miễn, giảm trách nhiệm trong thường hợp: (i) đã tuân thủ đầy đủ các thủ tục, quy trình thi hành án và vi phạm không phải do lỗi cố ý, không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác; (ii) chủ động phát hiện và đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý, khắc phục hậu quả hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, khắc phục hậu quả của vi phạm …

Xuất phát từ thực trạng trên, Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 152/2024/NĐ-CP quy định: Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức thi hành Nghị định này; quy định về việc xử lý Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích

- Xây dựng cơ chế pháp lý cụ thể, toàn diện để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký THADS ở mức độ chưa đến mức xử lý kỷ luật, bảo đảm thống nhất, minh bạch và công bằng trong toàn hệ thống THADS.
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý cán bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động THADS.
- Phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các vi phạm, từ mức độ nhẹ, tránh để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, tạo nền tảng xây dựng đội ngũ cán bộ THADS chuyên nghiệp, trách nhiệm và liêm chính.
- Tạo công cụ quản lý hữu hiệu cho người đứng đầu cơ quan THADS các cấp trong việc đánh giá, kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh kịp thời hành vi, thái độ thực thi công vụ của công chức thuộc quyền quản lý.
- Góp phần thực hiện cải cách tư pháp, nâng cao niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động THADS, qua đó phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Quan điểm xây dựng

- Bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ.

- Bảo đảm đúng thẩm quyền ban hành, hình thức văn bản.

- Tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ liên quan đến Hệ thống THADS.

III. TÊN GỌI, BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Tên gọi

Thông tư quy định về việc xử lý Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

2. Bố cục

Gồm 04 phần chính (những quy định chung; các hành vi vi phạm và hình thức xử lý trách nhiệm; thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm; điều khoản thi hành)

(1) Những quy định chung

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Nguyên tắc xử lý trách nhiệm

- Hậu quả của việc xử lý trách nhiệm 
- Biện pháp khắc phục hậu quả

(2) các hành vi vi phạm và hình thức xử lý trách nhiệm
- Nhóm hành vi xử lý trách nhiệm
- Hình thức xử lý trách nhiệm
(3) thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm
- Thẩm quyền xử lý vi phạm
- Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm
(4) Điều khoản thi hành
- Hiệu lực thi hành

- Tổ chức thực hiện
IV. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Những nội dung đã thực hiện

1. Báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương. Ngày 12/5/2025, Tổng cục THADS đã xây dựng báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng xin chủ trương về việc xây dựng Thông tư
 và đã được Lãnh đạo Bộ nhất trí chủ trương xây dựng.

2. Trình Lãnh đạo Bộ thành lập Tổ soạn thảo Thông tư. Ngày 29/7/2025, Lãnh đạo Bộ đã ký Quyết định số 2450/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư.
3. Xây dựng dự thảo Thông tư: ngày 15/8/2025, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư (Kế hoạch số 4999/KH-TCT) và bảng phân công thành viên Tổ soạn thảo. 

Trên cơ sở bảng phân công, các thành viên Tổ soạn thảo đã triển khai, thực hiện và ngày 10/9/2025 đã gửi đủ các nội dung về Thường trực Tổ soạn thảo; đơn vị đã tổng hợp chung.

4. Họp và tiếp thu ý kiến tổ soạn thảo Thông tư (ngày 25/9/2025).

2. Những nội dung cần triển khai, thực hiện tiếp theo

1. Đăng tải hồ sơ dự thảo thông tư trên cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành trong thời gian ít nhất 10 ngày để lấy ý kiến (Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp);

2. Lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thông tư và cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý.

4. Báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Cục, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục.

5. Báo cáo Lãnh đạo Bộ.

6. Phối hợp với Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tổ chức thẩm định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ: “Đối với dự thảo thông tư không do tổ chức pháp chế chủ trì soạn thảo thì tổ chức pháp chế chủ trì việc thẩm định”.

7. Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình; hoàn thiện dự thảo.

8. Báo cáo Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Bộ.

9. Trình Bộ trưởng ký ban hành.
Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Thông tư quy định về việc xử lý Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật./.

                                                             THƯỜNG TRỰC TỔ SOẠN THẢO
	BỘ TƯ PHÁP
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

      Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025


PHỤ LỤC 01:

Các tiêu chí xác định giữa kỷ luật và chưa đến mức kỷ luật

	Stt
	Tiêu chí
	Xử lý hành chính

 (chưa đến mức kỷ luật)
	Xử lý kỷ luật

	1
	Tính chất của hành vi
	chỉ mang tính chất sai sót hành chính, không có hậu quả; hoặc có hậu quả nhưng kịp thời khắc phục, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của đương sự


	Gây hậu quả;

ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của đương sự;

ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan thi hành án dân sự hoặc ngành tư pháp

làm phát sinh khiếu nại, tố cáo, gây mất niềm tin của người dân

	2
	Động cơ
	Không có động cơ vụ lợi, trục lợi
	Có động cơ vụ lợi, trục lợi

	3
	Tần suất và tính chất tái diễn của hành vi vi phạm

	Lần đầu

Lỗi cá nhân, nhất thời
	Tái phạm

Vi phạm mang tính hệ thống

	4
	Ý thức, thái độ của công chức khi vi phạm

	chủ động khai báo, hợp tác trong quá trình kiểm tra, xử lý
	cố tình che giấu, né tránh trách nhiệm hoặc đổ lỗi cho người khác

	5
	Chức vụ, thâm niên công tác

	Công chức mới được bổ nhiệm; vi phạm xảy ra trong trường hợp do thiếu kinh nghiệm


	Công chức có kinh nghiệm lâu năm; vi phạm xảy ra trong trường hợp do thiếu trách nhiệm



	6
	Hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến vi phạm

	xuất phát từ nguyên nhân khách quan (quy định pháp luật chưa rõ ràng, áp lực công việc quá lớn, bị tác động bởi yếu tố bên ngoài)
	do lỗi chủ quan; liên quan đến các yếu tố tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm


PHỤ LỤC 02:

Phân biệt các hình thức xử lý trách nhiệm

	Hình thức xử lý
	Nhắc nhở, phê bình
	Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị
	Tạm dừng thực hiện nhiệm vụ được giao


	Bố trí làm công việc khác



	
	1
	2
	3
	4

	Tính chất của hành vi
	Mức độ nhẹ, không gây hậu quả
	Có hậu quả nhưng mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của đương sự
	có dấu hiệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thi hành án dân sự, cần thời gian xác minh, làm rõ hành vi vi phạm. 


	Có hậu quả, để ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự; ảnh hưởng uy tín của cơ quan, đơn vị; có nguy cơ phát sinh khiếu nại, tố cáo

	Động cơ
	Không có động cơ vụ lợi…
	Không có động cơ vụ lợi…
	Có động cơ, mục đích cá nhân
	Có động cơ, mục đích cá nhân

	Tần suất và tính chất tái diễn của hành vi vi phạm

	Lần đầu
	Tái phạm
	Tái phạm nhiều lần
	Tái phạm nhiều lần

	Ý thức, thái độ của công chức khi vi phạm

	chủ động khai báo, hợp tác trong quá trình kiểm tra, xử lý
	chủ động khai báo, hợp tác trong quá trình kiểm tra, xử lý
	Che dấu, né tránh trách nhiệm
	Che dấu, né tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác

	Chức vụ, thâm niên công tác 

	mới được bổ nhiệm; vi phạm xảy ra trong trường hợp do thiếu kinh nghiệm


	Thiếu kinh nghiệm
	Thiếu trách nhiệm
	Thiếu trách nhiệm

	Hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến vi phạm

	xuất phát từ nguyên nhân khách quan
	xuất phát từ nguyên nhân khách quan
	xuất phát từ nguyên nhân chủ quan
	xuất phát từ nguyên nhân chủ quan

	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 03:

Các tiêu chí xác định hành vi xử lý trách nhiệm

	Stt
	Văn bản điều chỉnh
	Nội dung liên quan

	1
	Luật Cán bộ, công chức 2025
	Điều 2: nguyên tắc trong thi hành công vụ

Điều 6, điều 7, điều 8: nghĩa vụ của cán bộ, công chức

Điều 12, điều 13: đạo đức công vụ; văn hóa giao tiếp

Điều 14: những việc cán bộ, công chức không được làm

Điều 34: loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức

Điều 36. Hình thức kỷ luật đối với công chức

	2
	Luật THADS
	Điều 21: những việc Chấp hành viên không được làm

	3
	Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
	Quy định các hành vi tham nhũng, hành vi bị nghiêm cấm; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

	4
	Nghị định 172/2025/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
	Quy định các hình thức xử lý kỷ luật, quy trình, thời hiệu

	5
	Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025
	Điều 16: Thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự

	6
	Quy chế nội bộ ngành THADS
	Các tiêu chuẩn đạo đức chấp hành viên

	7
	Các văn bản chỉ đạo, kết luận thanh tra, kiểm tra của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS
	Là cơ sở để kiểm điểm hoặc kỷ luật nếu phát hiện sai phạm


� - Năm 2022, có 93 trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật do có hành vi vi phạm (tăng 42 trường hợp so với năm 2021), trong đó: Khiển trách: 64; cảnh cáo: 23; hạ bậc lương: 02; giáng chức: 01 và buộc thôi việc: 03. Ngoài ra, có 09 trường hợp công chức bị khởi tố hình sự.


- Năm 2023, có 102 trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật do có hành vi vi phạm (tăng 09 trường hợp so với năm 2022), trong đó: Khiển trách: 65; cảnh cáo: 23; hạ bậc lương: 01; giáng chức: 01; cách chức: 02 và buộc thôi việc: 10. Ngoài ra, có 11 trường hợp công chức bị khởi tố hình sự do vi phạm về nghiệp vụ.


- Năm 2024, có 126 trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật do có hành vi vi phạm (tăng 24 trường hợp so với năm 2023), trong đó: Khiển trách: 102; cảnh cáo: 14; hạ bậc lương: 01; cách chức: 02 và buộc thôi việc: 07. Ngoài ra, có 07 trường hợp công chức bị khởi tố hình sự.





� Tờ trình số 1612/TTr-TCTHADS
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